
1/14

MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 204  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214540475 Lê Trọng An LAW 403 A K29QEC

2 30204520666 Nguyễn Thị Ngọc Ân LAW 403 A K30QLC

3 29204756946 Nguyễn Diệp Anh LAW 403 A K29QTD

4 30205040395 Lê Nguyễn Ngọc Anh LAW 403 A K30KKT

5 30204926536 Nguyễn Thị Ngọc Bảo LAW 403 A K30KDN

6 30205056215 Nguyễn Thị Mai Chi LAW 403 A K30KKT

7 30214557327 Phạm Văn Bảo Danh LAW 403 A K30QLC

8 30204155949 Trương Nguyễn Ngọc Diễm LAW 403 A K30QEC

9 30204622781 Huỳnh Thị Kiều Diễm LAW 403 A K30QDM

10 30218035246 Bùi Bá Duy LAW 403 A K30PSU-DLK

11 29214665291 Phạm Hà Giang LAW 403 A K29QLC

12 30204629961 Võ Quỳnh Giang LAW 403 A K30QDM

13 30204933390 Trịnh Thị Trà Giang LAW 403 A K30KKT

14 30205041651 Đỗ Trần Hương Giang LAW 403 A K30KKT

15 29204557225 Trần Thị Thanh Hà LAW 403 A K29QLC

16 30204629317 Dương Thị Mỹ Hà LAW 403 A K30QDM

17 30204653912 Bùi Thu Hà LAW 403 A K30QDM

18 30214528551 Đỗ Như Hà LAW 403 A K30QLC

19 30204648313 Nguyễn Thị Chí Hậu LAW 403 A K30QDM

20 29204756279 Nguyễn Thị Thu Hiền LAW 403 A K29QTD

21 30204160430 Nguyễn Thị Thảo Hiền LAW 403 A K30QEC

22 30204448582 Ngô Minh Hiền LAW 403 A K30QTN

23 30205063700 Mai Thị Thảo Hiền LAW 403 A K30KKT

24 31204343672 Lê Thị Thanh Hiền LAW 403 A K31QNT

25 29214351479 Nguyễn Văn Hoàng LAW 403 A K29QTH
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MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214339541 Trương Tấn Hưng LAW 403 A K29QTH

2 30206125801 Nguyễn Đình Hải Hưng LAW 403 A K30QDM

3 30214557368 Lê Văn Hưng LAW 403 A K30QLC

4 29204150053 Phạm Ngọc Hương LAW 403 A K29QEC

5 30204557369 Mai Thị Diệu Hương LAW 403 A K30QLC

6 29216261296 Võ Hồ Thanh Huy LAW 403 A K29QTH

7 30214160434 Trần Công Huy LAW 403 A K30QEC

8 30214526621 Trần Gia Huy LAW 403 A K30QLC

9 30204542842 Nguyễn Thu Huyền LAW 403 A K30QNH

10 30204633588 Võ Hồng Như Huyền LAW 403 A K30QDM

11 30214155971 Lê Nguyên Kha LAW 403 A K30QEC

12 29214625157 Huỳnh Nguyên Bảo Khang LAW 403 A K29QTM

13 29204655519 Dương Thị Diệu Khánh LAW 403 A K29QTN

14 29214150669 Nguyễn Văn Khánh LAW 403 A K29QEC

15 30214359860 Vũ Đăng Khoa LAW 403 A K30QTH

16 30214144069 Trần Tuấn Kiệt LAW 403 A K30QEC

17 29208455910 Trần Thùy Linh LAW 403 A K29QTH

18 30214655687 Bùi Lê Nhật Linh LAW 403 A K30QDM

19 28214303445 Trần Anh Long LAW 403 A K29QTH

20 29211131509 Võ Đức Long LAW 403 A K29QLC

21 29214640950 Arâl Lương LAW 403 A K29QDM

22 29204459333 Trần Trịnh Khánh Ly LAW 403 A K29QTN

23 30204557398 Phan Thị Ly LAW 403 A K30QLC

24 30204654021 Trần Diệu Ly LAW 403 A K30QDM

25 30214824438 Ngô Đức Mạnh LAW 403 A K30QNH
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MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 301/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204956165 Nguyễn Thị Kiều My LAW 403 A K30KDN

2 30206626507 Phạm Thị Khánh My LAW 403 A K30QDM

3 30206732551 Đỗ Thị My LAW 403 A K30QNH

4 29204634658 Huỳnh Thị Thùy Mỹ LAW 403 A K29QLC

5 29204537112 Cù Thị Duy Na LAW 403 A K29QLC

6 29204757074 Đỗ Thị Vi Na LAW 403 A K29QTD

7 29219322642 Nguyễn Đức Nghĩa LAW 403 A K29QTH

8 29206420201 Nguyễn Thị Như Ngọc LAW 403 A K29NAT

9 29211153836 Nguyễn Bá Ngọc LAW 403 A K29QTH

10 30204525382 Trần Song Ngọc LAW 403 A K30QLC

11 30204552769 Nguyễn Thị Bích Ngọc LAW 403 A K30QLC

12 29214523812 Lê Minh Nguyên LAW 403 A K29QLC

13 30204633435 Đỗ Thị Thảo Nguyên LAW 403 A K30QDM

14 30214364706 Đào Sỹ Nguyên LAW 403 A K30PSU-QTH

15 30204328886 Đinh Thị Hoàng Nguyệt LAW 403 A K30QTH

16 30206221378 Trịnh Thị Thu Nguyệt LAW 403 A K30QTD

17 29204660654 Trần Ngọc Uyên Nhi LAW 403 A K29QTM

18 29204662611 Trần Thị Hà Nhi LAW 403 A K29QDM NỢ HP

19 30205049439 Ung Thị Quỳnh Nhi LAW 403 A K30KDN

20 29204641912 Lương Quỳnh Như LAW 403 A K29QLC

21 30205050560 Lê Quỳnh Như LAW 403 A K30KKT

22 29204542708 Nguyễn Thị Ngọc Ni LAW 403 A K29QLC

23 30204355514 Tô Thị Thuý Ny LAW 403 A K30QTH

24 29214320799 Bùi Nguyên Thiên Phú LAW 403 A K29QTH

25 29214652765 Dương Quang Bảo Phú LAW 403 A K29QDM
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MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 301/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204826256 Huỳnh Hương Lan Phương LAW 403 A K30QNH

2 30204856087 Mai Thị Ánh Phương LAW 403 A K30QNH

3 30212361698 Nguyễn Hoàng Quân LAW 403 A K30QTD

4 28214750964 Võ Xuân Quý LAW 403 A K29QTD

5 29204649600 Nguyễn Như Quỳnh LAW 403 A K29QDM

6 29206624903 Phạm Thị Như Quỳnh LAW 403 A K29QEC

7 29214755475 Võ Xuân Sang LAW 403 A K29QEC

8 29214556820 Nguyễn Đức Tâm LAW 403 A K29QLC

9 29214135709 Nguyễn Phú Thanh LAW 403 A K29QEC

10 29214361264 Lê Bá Thành LAW 403 A K29QTH

11 30204655796 Lê Thị Hương Thảo LAW 403 A K30QTM

12 29204355203 Nguyễn Hoàng Minh Thi LAW 403 A K29QTH

13 30214829879 Nguyễn Ngọc Thịnh LAW 403 A K30QNH

14 30204755914 Nguyễn Thị Ngọc Thơ LAW 403 A K30QTD

15 30214655808 Nguyễn Công Thọ LAW 403 A K30QDM

16 30204557475 Nguyễn Trí Anh Thư LAW 403 A K30QTH

17 30204748751 Ngô Thị Anh Thư LAW 403 A K30QTD

18 30204562052 Lê Thị Minh Thương LAW 403 A K30QDM

19 30204355542 Nguyễn Lê Thanh Thuý LAW 403 A K30QTH

20 29203637302 Ngô Thị Kiều Tiên LAW 403 A K29QTN NỢ HP

21 29208040855 Hoàng Thị Thủy Tiên LAW 403 A K29DLK

22 30204557480 Dương Nguyễn Cẩm Tiên LAW 403 A K30QLC

23 30214728421 Trần Hưng Duy Tiến LAW 403 A K30QTD NỢ HP

24 29214639544 Nguyễn Vũ Văn Trà LAW 403 A K29QDM

25 29204563294 Trần Thị Thùy Trâm LAW 403 A K29QLC
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MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 304/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204641508 Mai Thị Thu Trâm LAW 403 A K29QTM

2 30208158148 Phạm Hoàng Bảo Trân LAW 403 A K30QTD

3 29208034281 Nguyễn Thùy Trang LAW 403 A K29QLC

4 30206144239 Lê Thị Thu Trang LAW 403 A K30QLC

5 30214532487 Nguyễn Văn Trí LAW 403 A K30QLC

6 29204461832 Bùi Nguyễn Phương Trúc LAW 403 A K29QTN

7 30214121342 Nguyễn Tấn Trường LAW 403 A K30QEC

8 30215053800 Phạm Văn Trường LAW 403 A K30KKT

9 29214661685 Lê Văn Tú LAW 403 A K29QTD

10 30214763543 Phạm Hoàng Tú LAW 403 A K30QTD

11 29214658348 Lê Khắc Tuân LAW 403 A K29QTM

12 29214756024 Nguyễn Văn Tuấn LAW 403 A K29QEC

13 29219139744 Vương Quang Tuấn LAW 403 A K29QDM

14 30204649174 Cao Thị Kim Tuyến LAW 403 A K30QDM

15 30204856121 Nguyễn Ngọc Uyên LAW 403 A K30QNH

16 29214657034 Nguyễn Kha Anh Vũ LAW 403 A K29QTM

17 30204523229 Phan Thị Lệ Vy LAW 403 A K30QLC

18 30204856129 Trần Thị Như Ý LAW 403 A K30QDM

19 30204156024 Đặng Thị Phi Yến LAW 403 A K30QEC

20 30204663885 Lê Thị Kim Yến LAW 403 A K30QLC

21 30204153747 Lê Nguyễn Như Ái LAW 403 I K30QEC

22 30204956130 Nguyễn Ngọc Hoài An LAW 403 I K30KDN

23 30204655595 Lê Quỳnh Anh LAW 403 I K30QDM

24 30204739601 Trần Lê Ngọc Ánh LAW 403 I K30QTD

25 30218030579 Nguyễn Thái Bảo LAW 403 I K30DLK
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MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 304/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214663807 Trần Đức Chiến LAW 403 I K30QTM

2 30212363783 Nguyễn Thành Công LAW 403 I K30QEC

3 30218029510 Trần Văn Đạo LAW 403 I K30PSU-DLK

4 30204456242 Nguyễn Thị Ngọc Dàu LAW 403 I K30QTN

5 29214557223 Lê Huỳnh Đức LAW 403 I K29QLC

6 30208050100 Nguyễn Thị Thùy Dung LAW 403 I K30QLC

7 30204526341 Trương Thị Mỹ Duyên LAW 403 I K30QTM

8 30204837874 Nguyễn Thị Phương Giang LAW 403 I K30QTC

9 30204960600 Phạm Thị Hương Giang LAW 403 I K30KDN

10 30209446293 Nguyễn Thị Ngọc Hà LAW 403 I K30QNH

11 30204660078 Trần Ngọc Bảo Hân LAW 403 I K30QTM

12 30204760386 Nguyễn Ngọc Bảo Hân LAW 403 I K30QEC

13 29208051245 Nguyễn Thị Thu Hằng LAW 403 I K29DLK NỢ HP

14 30204456250 Lê Thị Thu Hằng LAW 403 I K30QTN NỢ HP

15 30204655643 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LAW 403 I K30DLK

16 29208428873 Nguyễn Thị Thu Hiền LAW 403 I K29DLK

17 30204864966 Nguyễn Thị Thanh Hiền LAW 403 I K30QNH

18 30208052148 Võ Thị Hoa LAW 403 I K30PSU-DLK

19 29204455078 Nguyễn Thị Kim Hồng LAW 403 I K29QTN

20 30205239379 Mai Thị Mỹ Hồng LAW 403 I K30QTM

21 29204547985 Võ Thị Diễm Hương LAW 403 I K29QLC

22 30204956153 Nguyễn Thị Hương LAW 403 I K30KDN

23 29218126878 Lê Văn Huy LAW 403 I K29QLC

24 30214655666 Nguyễn Quang Huy LAW 403 I K30PSU-QTH

25 30206155389 Huỳnh Thị Mỹ Huyền LAW 403 I K30PSU-QNH
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MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30218058230 Vũ Nguyễn Đình Khoa LAW 403 I K30DLK

2 30204660124 Nguyễn Trần Tú Khuê LAW 403 I K30QTM

3 30209434681 Nguyễn Ngọc Khuê LAW 403 I K30PSU-DLK

4 30206264429 Huỳnh Thị Yến Khuyên LAW 403 I K30NAT

5 30218021139 Nguyễn Đức Kiên LAW 403 I K30DLK

6 30214652230 Võ Anh Kiệt LAW 403 I K30PSU-QTH

7 30204122825 Nguyễn Thị Lài LAW 403 I K30QEC

8 30204956155 Phạm Thị Lam LAW 403 I K30KDN

9 30206263878 Dương Nguyễn Nhật Lam LAW 403 I K30NAT

10 29208121503 Phạm Ngọc Linh LAW 403 I K29DLK

11 29214652844 Trần Ngọc Bảo Linh LAW 403 I K29QDM

12 30204523579 Nguyễn Nhật Linh LAW 403 I K30QLC

13 30204663300 Trần Thị Diệu Linh LAW 403 I K30NAT

14 30204923539 Nguyễn Thuỳ Linh LAW 403 I K30KDN

15 30206253558 Nguyễn Thị Khánh Linh LAW 403 I K30NAT

16 30206655199 Nguyễn Thị Diệu Linh LAW 403 I K30DLK

17 30209422983 Châu Thị Khánh Linh LAW 403 I K30PSU-QNH

18 30209549997 Phạm Ngô Thùy Linh LAW 403 I K30PSU-DLK

19 29214145953 Đặng Văn Lộc LAW 403 I K29QEC

20 29212250001 Trần Hoàng Long LAW 403 I K29DLK

21 30214856065 Hà Hoàng Long LAW 403 I K30PSU-QNH

22 30204329319 Nguyễn Khánh Ly LAW 403 I K30QTH

23 30204359880 Nguyễn Thị Mến LAW 403 I K30QTH

24 29214639099 Nguyễn Lê Ngọc Minh LAW 403 I K29QTM

25 29204659507 Nguyễn Thị Xuân My LAW 403 I K29QTM
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MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208033353 Lê Nguyễn Bảo My LAW 403 I K30DLK

2 30208022733 Võ Thị Mỹ LAW 403 I K30DLK

3 29204126249 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân LAW 403 I K29QLC

4 30214364981 Đậu Quang Nghĩa LAW 403 I K30QTH

5 30209445558 Nguyễn Thị Bảo Ngọc LAW 403 I K30PSU-QNH

6 29204864480 Trần Minh Nguyệt LAW 403 I K29DLK

7 30204323305 Lê Thị Thanh Nhàn LAW 403 I K30PSU-QTH

8 29204658547 Nguyễn Thảo Nhi LAW 403 I K29QTM

9 30201456498 Lê Thị Yến Nhi LAW 403 I K30QEC

10 30204644303 Nguyễn Uyên Nhi LAW 403 I K30NAT

11 30204653883 Lê Uyên Nhi LAW 403 I K30QTM

12 30204856079 Nguyễn Thị Yến Nhi LAW 403 I K30QNH

13 30204655762 Phạm Thị Quỳnh Như LAW 403 I K30QTM

14 30204155992 Hoàng Thị Tuyết Nhung LAW 403 I K30QEC

15 30209228258 Nguyễn Thị Kim Nhung LAW 403 I K30QEC

16 30209429930 Trịnh Nguyễn Kim Oanh LAW 403 I K30PSU-QNH

17 30214349702 Lê Tuấn Phi LAW 403 I K30QNT

18 30219428676 Đỗ Hùng Phông LAW 403 I K30PSU-QNH

19 30209439908 Nguyễn Thị Hoài Phương LAW 403 I K30PSU-QNH

20 30219430373 Lê Anh Quân LAW 403 I K30PSU-QNH

21 30218058293 Phan Tấn Quốc LAW 403 I K30DLK

22 30204663296 Phan Thị Như Quỳnh LAW 403 I K30QTM

23 30204951777 Nguyễn Thị Như Quỳnh LAW 403 I K30KDN

24 30209426022 Dương Lê Như Quỳnh LAW 403 I K30PSU-QNH

25 30208021528 Nguyễn Trần Ngọc Sen LAW 403 I K30DLK

26

27

28

GHI 

CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



9/14

MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30205027668 Trần Thị Sự LAW 403 I K30KKT

2 30204540055 Huỳnh Mỹ Tâm LAW 403 I K30QLC

3 30218058302 Đặng Võ Công Thành LAW 403 I K30DLK

4 30218063772 Bùi Đình Thế LAW 403 I K30DLK

5 30214860543 Trương Vũ Thiện LAW 403 I K30PSU-QNH

6 30204660283 Nguyễn Phạm Hồng Thoa LAW 403 I K30QTM

7 29204524024 Phạm Minh Thư LAW 403 I K29QLC

8 30204841338 Trần Thị Anh Thư LAW 403 I K30QNH NỢ HP

9 30214651141 Nguyễn Huyền Anh Thư LAW 403 I K30QDM

10 29214562466 Trần Viết Minh Thuận LAW 403 I K29QLC

11 30208041532 Phùng Thị Hoài Thương LAW 403 I K30DLK

12 30209429268 Đỗ Thị Hoài Thương LAW 403 I K30PSU-QNH

13 30206249577 Phạm Lê Thủy Tiên LAW 403 I K30NAT

14 30215063302 Huỳnh Bảo Tâm Tình LAW 403 I K30KKT

15 30206249518 Đào Thị Thanh Trà LAW 403 I K30NAT

16 30204647905 Nguyễn Thị Bích Trâm LAW 403 I K30QTM

17 30205056235 Lê Thị Ngọc Trâm LAW 403 I K30DLK

18 30205147598 Nguyễn Lê Quỳnh Trâm LAW 403 I K30PSU-QNH

19 30206263113 Nguyễn Thị Bích Trâm LAW 403 I K30NAT

20 30204626814 Trương Thị Huyền Trân LAW 403 I K30PSU-QTH

21 29208054878 Phan Thị Thu Trang LAW 403 I K29DLK

22 30204456275 Lê Thị Huyền Trang LAW 403 I K30QTN

23 30204650259 Bùi Thu Trang LAW 403 I K30QDM

24 30204856110 Mai Nguyễn Kiều Trang LAW 403 I K30PSU-KKT
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MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206254419 Hồ Huyền Trang LAW 403 I K30NAT

2 29204655482 Nguyễn Thị Việt Trinh LAW 403 I K29QDM

3 29204665882 Nguyễn Thị Thục Trinh LAW 403 I K29QTM

4 29208058058 Nguyễn Thị Thùy Trinh LAW 403 I K29DLK

5 30204125885 Huỳnh Thị Kim Trinh LAW 403 I K30QEC

6 30202680236 Lê Thị Oanh Trúc LAW 403 I K30KDN

7 30215024580 Nguyễn Bảo Trung LAW 403 I K30KKT

8 29213120134 Trương Công Trường LAW 403 I K30QTM NỢ HP

9 30210221893 Nguyễn Thanh Tú LAW 403 I K30QTM

10 30215060690 Hoàng Minh Tuấn LAW 403 I K30KKT

11 30204552925 Nguyễn Phan Kiều Uyên LAW 403 I K30QLC NỢ HP

12 30206263975 Huỳnh Ngô Phương Uyên LAW 403 I K30PSU-QTH

13 30204655862 Trần Thị Hà Vi LAW 403 I K30QDM

14 30204734256 Trần Thị Tường Vy LAW 403 I K30QTD

15 30204853863 Cao Thị Thảo Vy LAW 403 I K30QTC

16 30204860588 Võ Thị Thanh Vy LAW 403 I K30NAT

17 29214562821 Nguyễn Hoài An LAW 403 U K29QLC

18 29219335167 Phan Ngọc Công Ân LAW 403 U K29PSU-QTH

19 29219354236 Dương Hoàng Anh LAW 403 U K29PSU-QTH

20 30209325632 Siu Quỳnh Anh LAW 403 U K30PSU-QTH

21 29200253266 Đỗ Ngọc Ánh LAW 403 U K29NAT

22 29204761222 Nguyễn Thị Hồng Ánh LAW 403 U K29PSU-QTH

23 29218054498 Hán Gia Bảo LAW 403 U K29PSU-DLK

24 29219334901 Đinh Duy Bảo LAW 403 U K29PSU-QTH
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MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 501/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214655606 Trần Gia Bảo LAW 403 U K30QTM

2 29204140879 Lê Nguyễn Hưng Bình LAW 403 U K29PSU-QTH

3 30204956133 Nguyễn Ngọc Châu LAW 403 U K30KDN

4 29204621791 Bùi Lê Anh Chi LAW 403 U K29PSU-QTH

5 30204655618 Nguyễn Thị Ngọc Diệp LAW 403 U K30QTM

6 30204956141 Đặng Vũ Thục Đoan LAW 403 U K30KDN

7 29211458180 Nguyễn Hoàng Minh Đức LAW 403 U K29QDT

8 30206130554 Lê Thùy Dương LAW 403 U K30QTM

9 30214655627 Nguyễn Khánh Duy LAW 403 U K30QTM

10 29204556901 Hồ Thị Mỹ Duyên LAW 403 U K29QLC

11 30208256307 Nguyễn Trúc Giang LAW 403 U K30DLK

12 30207237066 Phạm Thị Thuý Hà LAW 403 U K30QDM

13 29204344160 Nguyễn Đỗ Minh Hân LAW 403 U K29PSU-QTH

14 30204640289 Thái Thị Lệ Hằng LAW 403 U K30QDM

15 30204751732 Dương Thị Kim Hiền LAW 403 U K30QTD

16 29214621002 Nguyễn Vũ Mạnh Hùng LAW 403 U K29PSU-QTH

17 29214363355 Trần Thái Hưng LAW 403 U K29PSU-QTH

18 29214665693 Nguyễn Viết Hưng LAW 403 U K29PSU-QTH

19 29214564040 Lê Quốc Huy LAW 403 U K29QLC

20 29204363096 Thiều Ngọc Huyền LAW 403 U K29PSU-QTH

21 30206563341 Nguyễn Thị Ái Huyền LAW 403 U K30QDM

22 29204363450 Hồ Nhật Khanh LAW 403 U K29PSU-QTH

23 29205135016 Nguyễn Phương Khánh LAW 403 U K29PSU-QTH

24 29214641944 Cao Văn Khoa LAW 403 U K29PSU-QTH

25 29218065715 Phan Trung Kiên LAW 403 U K29PSU-DLK
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MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 501/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214333848 Trần Ngọc Tuấn Kiệt LAW 403 U K29PSU-DLK

2 30204755886 Bùi Thị Thúy Kiều LAW 403 U K30QTD

3 29204556867 Phạm Nguyên Phương Liên LAW 403 U K29QLC

4 30204349696 Nguyễn Thị Mỹ Linh LAW 403 U K30QTH

5 31204374199 Nguyễn Bùi Mai Linh LAW 403 U K31QTH

6 29214539868 Võ Như Long LAW 403 U K29PSU-QTH

7 29204362726 Đặng Trần Trúc Ly LAW 403 U K29QEC

8 30204755891 Võ Thị Mai Ly LAW 403 U K30KDN

9 29204362732 Lâm Thùy Mị LAW 403 U K29PSU-QTH

10 29214665018 Huỳnh Nhật Minh LAW 403 U K29QTM

11 29204664035 Huỳnh Diệu Thảo My LAW 403 U K29QTM

12 30204463063 Nguyễn Đặng Trà My LAW 403 U K30PSU-QNH

13 29204344810 Phạm Nguyễn Ly Na LAW 403 U K29PSU-QTH

14 29209330578 Lê Nguyễn Khánh Ngọc LAW 403 U K29PSU-QTH

15 29218056048 Bùi Lê Thế Ngọc LAW 403 U K29QTM

16 30204655732 Lê Bảo Ngọc LAW 403 U K30QTM

17 29214354181 Nguyễn Hữu Phước Nguyên LAW 403 U K29PSU-QTH

18 29219320269 Võ Thái Nguyên LAW 403 U K29PSU-QTH

19 28205136622 Lê Ngọc Yến Nhi LAW 403 U K28KDN

20 29204365279 Lê Phương Nhi LAW 403 U K29PSU-QTH

21 29204422337 Võ Lê Nữ Yến Nhi LAW 403 U K29PSU-QTH

22 29204664667 Nguyễn Thị Hồng Nhi LAW 403 U K29QTN

23 29206551095 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi LAW 403 U K29DLK

24 30204627865 Huỳnh Thiện Nhi LAW 403 U K30KDN

25 30209351980 Dương Trương Uyên Nhi LAW 403 U K30PSU-QTH
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MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 504/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204658511 Trương Lê Bích Nhị LAW 403 U K29QLC

2 29209337723 Nguyễn Thị Như Như LAW 403 U K29PSU-QTH NỢ HP

3 30204627404 Phạm Bảo Như LAW 403 U K30QTM

4 30204956178 Khưu Thanh Thanh Nhung LAW 403 U K30KDN

5 29214624384 Lê Cảnh Phong LAW 403 U K29PSU-QTH NỢ HP

6 29214664972 Trần Lê Tấn Phong LAW 403 U K29QTM

7 29219341879 Lê Thái Phong LAW 403 U K29PSU-QTH

8 29219324052 Trịnh Gia Phúc LAW 403 U K29PSU-QTH

9 29219331874 Nguyễn Huỳnh Đăng Phúc LAW 403 U K29PSU-QTH

10 29219346168 Trần Hoàng Phúc LAW 403 U K29PSU-QTH

11 29219342579 Huỳnh Hoàng Phương LAW 403 U K29PSU-QTH

12 30214650132 Đoàn Ngọc Quốc LAW 403 U K30QDM

13 29204150610 Nguyễn Xuân Quỳnh LAW 403 U K29QLC

14 29204350072 Nguyễn Như Quỳnh LAW 403 U K29PSU-QTH

15 29209333269 Hoàng Thị Diễm Quỳnh LAW 403 U K29PSU-QTH NỢ HP

16 29204455080 Nông Thị Thuỳ Sương LAW 403 U K29QTN

17 29214324983 Nguyễn Hữu Tài LAW 403 U K29PSU-QTH

18 29204325432 Hồ Thị Minh Tâm LAW 403 U K29PSU-QTH

19 29219329478 Nguyễn Đắc Minh Tâm LAW 403 U K29PSU-QTH

20 30214664225 Nguyễn Văn Tây LAW 403 U K30QTM

21 29204661377 Ngô Huyền Thanh LAW 403 U K29PSU-QTH

22 30208046484 Phan Thanh Thanh LAW 403 U K30DLK

23 28206505797 Nguyễn Thị Thảo LAW 403 U K29NAT

24 29209343557 Đặng Phương Thảo LAW 403 U K29PSU-QTH

25 30208029391 Hà Hoàng Phương Thảo LAW 403 U K30DLK
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MÔN THI : LAW 403 (A-I-U) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 504/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214456271 Nguyễn Trí Thi LAW 403 U K30DLK

2 30201361002 Trần Thị Hồng Thủy LAW 403 U K30QDM

3 30214947394 Nguyễn Văn Thanh Tiến LAW 403 U K30KDN

4 30204755926 Nguyễn Thị Ngọc Trâm LAW 403 U K30QTD

5 29209331942 Lê Thị Thu Trang LAW 403 U K29PSU-QTH

6 30204653343 Tô Quỳnh Trang LAW 403 U K30QTD

7 29204640312 Nguyễn Thị Kiều Trinh LAW 403 U K29QDM

8 31204776054 Nguyễn Thị Thùy Trinh LAW 403 U K31QNT

9 29206522684 Nguyễn Ngọc Tú LAW 403 U K29QTM NỢ HP

10 30204660338 Bùi Thị Cẩm Tú LAW 403 U K30QTH NỢ HP

11 30214629725 Hà Anh Tú LAW 403 U K30PSU-QTH

12 29219335054 Lương Lê Tấn Tuấn LAW 403 U K29PSU-QTH

13 30214755931 Lê Minh Tuấn LAW 403 U K30QTD

14 29209521728 Bùi Thị Ánh Tuyết LAW 403 U K29PSU-QTH

15 29204543747 Phan Hoàng Phương Uyên LAW 403 U K29PSU-QTH

16 29219320257 Nguyễn Quang Vinh LAW 403 U K29PSU-QTH

17 29219339391 Nguyễn Quốc Vinh LAW 403 U K29PSU-QTH

18 30214755939 Nguyễn Huy Vũ LAW 403 U K30QTD

19 30204652646 Đặng Thị Tường Vy LAW 403 U K30QTH

20 30204956211 Võ Thị Tường Vy LAW 403 U K30KDN

21 30205135330 Trần Đặng Yến Vy LAW 403 U K30QTD

22 30209430475 Trần Khánh Vy LAW 403 U K30PSU-QNH

23 29204331202 Võ Thị Như Ý LAW 403 U K29PSU-QTH

24 29204734646 Lê Thị Hải Yên LAW 403 U K29PSU-QTH

25 30208023778 Nguyễn Thị Kim Lý LAW 403 SK K30PSU-DLK Thi ghép
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